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Biển diễn
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	Phòng th
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	47






	Bài 24: Tỉa hoa  trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả.


	- Bộ dao tỉa, tranh ảnh

	4bộ
	
	
	
	
	
	
	
	Lê Thị Thùy Linh
	

	24
	38.24
	Bàn là điện ,bếp điện .nồi cơm điện.TH;Lắp mach điện 2 công tắc 3 cực đk 1 đèn
	Mạch điện 2 công tắc 3 cực đk 1 đèn,
	
1


	
	 
	K8,9
	x
	
	x
	
	 Trương Đăng Nam
	

	
	39
	Quạt điện .máy bơm nước
	Mô hình quạt điện.
	
1
	
	 
	K8
	x
	
	x
	
	 Trương Đăng Nam
	

	24
	47




47,48
	Tính chất và ứng dụng của hiđrô
	Dông cô: Lä nót mµi gi¸ thÝ nghiÖm, ®Ìn cån, èng nghiÖm cã nh¸nh, cèc thñy tinh.
Hãa chÊt: O2, H2 , Zn, HCl.
	1
	
	
	K8
	
	x
	
	x
	Nguyễn Duy Lâm
	

	
	
	38,39
	Dụng cụ thực hành thí nghiệm về hiđrocacbon mô hình phân tử HCH
	4
	
	
	K9
	x
	
	
x
	
	Nguyễn Duy Lâm
	


   
	24
	24

24





24


48
	Sự nở vì nhiệt của chất khí
Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện  



Nhiệt năng


Thấu kính phân kì
	- Bình cầu có nút cao su
-Ống mao dẫn hình chữ L
-1 công tắc, vài đoạn dây nối, 2 pin, đế lắp pin, 1 bóng đèn, 1 bút thử điện, 1 đèn LED, vài nhiệt kế rượu.
 -1 nguồn DC 3-12V, 1 đoạn sắt dài 30 cm, 3 – 5 mảnh giấy, 1 cầu chì, giá đỡ,
-Bóng cao su
-Cốc đựng nước


-Giá quang học
-Đèn chùm tia sáng nhỏ hẹp
-Màn hứng
-Thấu kính hội tụ
-Thấu kính phân kì
-Vật sáng
	5
5


4
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5
5


5

5
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	 Đặng Đình Thông
	x
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	x
	
	x
	
	
	Hoàng Hữu Trình
	x
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	x
	
	x
	
	
	Đặng Đình Thông 
	x
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	Đặng Đình Thông
	




	
	Tuần học
	Phân phối chương trình
	Tên bài
	Thiết bị sử dụng
	SL
	Lớp
	Thực hiện
	Ngày dạy
	Tiết dạy
	Tên giáo viên
	Điều chỉnh
( nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
Tại lớp
	Phòng máy
	
	
	
	

	24
	70
	Corrigé du test 
	
	
	6/1
	6/1
	
	
	
	Lê Thị Thùy Linh
	

	
	71
	Leçon 17 : À l’entrée du zoo
	Tranh + Cassette
	01
01
	
	
	
	
	
	Lê Thị Thùy Linh
	

	
	72
	Tableau 28 + Exercices 2, 3
	Tranh 
	01
	
	
	
	
	
	Lê Thị Thùy Linh
	

	
	72
	Leçon 17: Ils aiment bien le fôt
	Tranh + Cassette
	01
01
	
	
	
	
	
	Lê Thị Thùy Linh
	

	
	71
	Leçon 17: Où est-ce que tu vas passer tes vacances cette année ?
	Tranh + Cassette
	01
01
	
	
	
	
	
	Hoàng Thị Phương Thảo
	

	
	47
	Tableau 26 + Exercices 4, 5, 6
	Cassette
	01
	9/1
	9/1
	
	
	
	Hoàng Thị Phương Thảo
	

	
	48
	Tableau 27 + Exercices 7, 8, 9
	Tranh
	01
	
	
	
	
	
	Hoàng Thị Phương Thảo
	

	24
	42,43
	Thực hành ngoài trời
	Bộ dụng cụ đo khoảng cách
	04
	7/2
	7/2
	
	
	
	Nguyễn Văn Sơn
	

	
	42,43
	Thực hành ngoài trời
	Bộ dụng cụ đo khoảng cách
	04
	7/1
	7/1
	
	
	
	Hồ Tấn Lộc
	

	
	42,43
	Thực hành ngoài trời
	Bộ dụng cụ đo khoảng cách
	04
	7/3
7/4
	7/3
7/4
	
	
	x
	Lê Huy Toàn
	




	24
	24
	47.48
	Thêm hình ảnh vào trang chiếu
	Máy tính+Tivi
	1
	9/1
	 
	√
	Trần Chất
	 

	
	
	47.48
	Thêm hình ảnh vào trang chiếu
	Máy tính+Tivi
	1
	9/2
	 
	√
	Trần Chất
	 

	
	
	47.48
	Thêm hình ảnh vào trang chiếu
	Máy tính+Tivi
	1
	9/3
	 
	√
	Trần Chất
	 

	
	
	47.48
	Thêm hình ảnh vào trang chiếu
	Máy tính+Tivi
	1
	9/4
	 
	√
	Trần Thị Thùy Lan
	 

	
	
	47.48
	Bài thực hành 5
	Máy tính+Tivi
	1
	8/1
	 
	√
	Trương Thế Khiêm
	 

	
	
	47.48
	Bài thực hành 5
	Máy tính+Tivi
	1
	8/2
	 
	√
	Trương Thế Khiêm
	 

	
	
	47.48
	Bài thực hành 5
	Máy tính+Tivi
	1
	8/3
	 
	√
	Trương Thế Khiêm
	 

	
	
	47.48
	Bài thực hành 7
	Phòng máy
	1
	7/1
	 
	√
	Trần Thị Thùy Lan
	 

	
	
	47.48
	Bài thực hành 7
	Phòng máy
	1
	7/2
	 
	√
	Trần Thị Thùy Lan
	 

	
	
	47.48
	Bài thực hành 7
	Phòng máy
	1
	7/3
	 
	√
	Trần Thị Thùy Lan
	 

	
	
	47.48
	Bài thực hành 7
	Phòng máy
	1
	7/4
	 
	√
	Trần Thị Thùy Lan
	 

	
	
	47.48
	Định dạng đoạn văn bản
	Máy tính+Tivi
	1
	6/1
	 
	√
	Trần Thị Thùy Lan 
	 

	
	
	47.48
	Định dạng đoạn văn bản
	Máy tính+Tivi
	1
	6/1
	 
	√
	Trần Thị Thùy Lan 
	 

	
	
	47.48
	Định dạng đoạn văn bản
	Máy tính+Tivi
	 
	6/2
	 
	√
	Trần Thị Thùy Lan 
	 

	
	24
	24
	Bài 21.Khởi nghĩa Lí Bí, nước Vạn Xuân( 542 – 502 )
	+ Lược đồ khởi nghĩa Lí Bí
+Lí Bí dựng nước Vạn Xuân
	1
	K6
	
	
	Đặng Văn Phương
	

	
	
24

	


47
	

Sự suy yếu của nhà nước PKTQ(TK XVI-XVIII)

	

-Lược đồ phong trào nông dân khởi nghĩa TK XVI
	1
	K7
	
	
	Đặng Văn Phương
	

	
	
	 48
	  Sự suy yếu của nhà nước PKTQ(TK XVI-XVIII)
	-Lược đồ phong trào nông dân khởi nghĩa TK XVI
	1
	K7
	
	
	Đặng Văn Phương
	



